
Kế hoạch bài dạy  Ngữ văn 8                                             Trường THCS Cẩm Vũ
BÀI 7: THƠ ĐƯỜNG LUẬT
I. MỤC TIÊU 
1. Kiến thức
- Xác định được giá trị nội dung, nghệ thuật của thơ trữ tình và thơ trào phúng trung đại làm theo thể Đường luật. Nhận biết, phân tích được giá trị thẩm mĩ của một số yếu tố thi luật (bố cục, niêm, luật, vần, nhịp, đối) của thể thơ thất ngôn bát cú, thơ thất ngôn tứ tuyệt Đường luật và một số thủ pháp nghệ thuật của thơ trào phúng.
- Nêu được chủ đề, tư tưởng, thông điệp của bài thơ dựa trên những yếu tố hình thức nghệ thuật.
- Nhận xét được nội dung phản ánh và cách nhìn cuộc sống, con người của tác giả qua bài thơ. Nêu được những thay đổi trong suy nghĩ, tình cảm, nhận thức của bản thân sau khi đọc văn bản.
- Hiểu được đặc điểm, tác dụng và biết sử dụng biện pháp tu từ đảo ngữ, câu hỏi tu từ, từ tượng hình, từ tượng thanh.
- Viết được bài văn phân tích một tác phẩm thơ.
- Biết tóm tắt nội dung thuyết trình về một tác phẩm thơ.
2. Năng lực
- Tự chủ và tự học: Tự giác thực hiện các nhiệm vụ của cá nhân, tổ nhóm học tập liên quan đến bài học.
- Giao tiếp và hợp tác: Tích cực hợp tác với bạn trong việc thực hiện nhiệm vụ học tập của tổ, nhóm.
- Giải quyết vấn đề và sáng tạo: Chủ động đề ra kế hoạch học tập của cá nhân cũng như nhóm học tập, thực hiện nhiệm vụ học tập, xử lí linh hoạt sáng tạo các tình huống phát sinh khi thực hiện nhiệm vụ học tập.
3. Phẩm chất
- Giúp HS biết trân trọng, yêu thương những người thân trong gia đình, yêu quê hương.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1. Giáo viên
  - Sưu tầm tài liệu, lập kế hoạch dạy học.
  - Thiết kể bài giảng điện tử.
  - Phương tiện và học liệu: 
    + Các phương tiện: Máy vi tính, máy chiếu đa năng,...
    + Học liệu: Tranh ảnh và phim: GV sử dụng tranh, ảnh, tranh, video liên quan.
    + Phiếu học tập: Sử dụng các phiếu học tập trong dạy học đọc, viết, nói và nghe.
2. Học sinh
- Đọc phần Kiến thức Ngữ văn và hướng dẫn. 
- Chuẩn bị phần Đọc - hiểu văn bản trong SGK; chuẩn bị bài theo các câu hỏi trong SGK.
- Đọc kĩ phần Định hướng trong nội dung Đọc, Viết, Nói và Nghe, và thực hành bài tập SGK. 
III. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC
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ĐỌC HIỂU VĂN BẢN: MỜI TRẦU
                                (Hồ Xuân Hương)



I. MỤC TIÊU
1. Kiến thức 
- Xác định được giá trị nội dung, nghệ thuật của thơ “Mời trầu”. Nhận biết, phân tích được thể loại, bố cục, chủ đề của thể thơ thất ngôn tứ tuyệt Đường luật và nghệ thuật sử dụng ngôn từ của Hồ Xuân Hương trong bài thơ.
- HS cảm nhận được những tâm sự sâu sắc của Hồ Xuân Hương về cuộc đời, tình yêu, hôn nhân và thân phận của người phụ nữ trong xã hội phong kiến.
- HS phân tích được những sáng tạo về hình ảnh, ngôn ngữ độc đáo trong văn bản.
- Rèn luyện năng lực đọc hiểu một bài thơ Nôm thất ngôn tứ tuyệt Đường luật.
2. Năng lực 
-  Tự chủ và tự học: Tự quyết định cách giải quyết vấn đề học tập, tự đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ, giải quyết vấn đề học tập của bạn thân và các bạn.
- Giao tiếp và hợp tác: Tăng cường khả năng đọc thể loại thơ Đường luật, trình bày, diễn đạt ý kiến, ý tưởng trước lớp, tổ nhóm học tập, tương tác tích cực với các bạn trong tổ nhóm khi thực hiện nhiệm vụ học tập.
3. Phẩm chất
- Cảm thông với thân phận người phụ nữ trong xã hội xưa.
- Biết trân trọng tâm sự và trân trọng những sáng tạo nghệ thuật của Hồ Xuân Hương.
- Quyền tự do tình cảm.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1.Thiết bị dạy học
 - Máy tính, Ti vi
2. Học liệu:
- SGK, tài liệu tham khảo.
- Tư liệu: Tranh ảnh và phim: GV sử dụng tranh, ảnh, tranh, video liên quan.
- Phiếu học tập: HS chuẩn bị các phiếu học tập ở nhà.
III. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC
HOẠT ĐỘNG MỞ ĐẦU
a. Mục tiêu: Tạo hứng thú cho HS, thu hút HS sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ học tập.
b. Tổ chức thực hiện:
*Cách 1: PP Vấn đáp
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ: 
Câu hỏi: 
· Tìm những ca dao, một câu chuyện dân gian hoặc những bài hát viết về một nét đẹp trong các truyền thống văn hóa dân tộc. Em hãy đọc thuộc ca dao, kể tóm tắt câu chuyện dân gian hoặc hát một đoạn của bài hát đó.
·  Phong tục trong những bài cao dao, câu chuyện dân gian hoặc bài hát đó hiện lên như thế nào? Chia sẻ cảm nhận của em. 
            [image: C:\Users\Admin\Desktop\images (1).jpg]     
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: HS suy nghĩ, trả lời.
Bước 3: Báo cáo kết quả
Bước 4: Đánh giá, kết luận: Nhận xét câu trả lời của HS, dẫn dắt để kết nối hoạt động hình thành kiến thức mới.
             Hồ Xuân Hương là một trong những nhà thơ nổi tiếng của Văn học trung đại Việt Nam. Bà được mệnh danh là “bà chúa thơ Nôm”. Thơ của bà là tiếng nói đòi quyền sống, là niềm khao khát sống mãnh liệt. Đặc biệt những bài thơ Nôm của bà là cảm thức về thời gian tinh tế, tạo nền cho tâm trạng. “Mời trầu” là một trong những bài thơ tiêu biểu cho điều đó, đồng thời thể hiện được những đặc sắc về thơ Nôm của Hồ Xuân Hương.

*Cách 2: PP Trò chơi: “Hộp quà bí mật”
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Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ: 
Có 4 mảnh ghép tương ứng với 4 câu hỏi. Lật được mỗi mảnh ghép, một góc của bức tranh bí ẩn sẽ được mở ra. Bức tranh bí ẩn: Tranh vẽ Hồ Xuân Hương của họa sĩ Lê Lam.

[image: C:\Users\Admin\Desktop\hxh.jpg]
Câu 1: Tên một phong tục của người Việt gắn với quả cau?
Câu 2: Những câu cao dao sau nói về đề tài gì?
+ Quả cau nho nhỏ
   Cái vỏ vân vân
   Nay anh học gần
   Nay anh học xa...
+         Thưa rằng tôi đi hái dâu
       Hai anh mở túi đưa trầu cho ăn.
+       Từ ngày ăn phải miếng trầu
      Miệng ăn, môi đỏ, dạ sầu đăm chiêu.                                               
Câu 3: Cho biết tên loài cây trong bức ảnh sau:
[image: C:\Users\Admin\Desktop\tải xuống.jpg]
Câu 4: Điền từ thích hợp vào thành ngữ sau “xanh như lá, bạc như ...”?
Đáp án:
Câu 1: Phong tục ăn trầu của người Việt.
Câu 2: Ca dao về đề tài tình yêu, hôn nhân.
Câu 3: Cây trầu không.
Câu 4: Thành ngữ xanh như lá, bạc như vôi.
Câu hỏi kết nối với bài mới: Các đáp án của các câu hỏi có liên quan gì đến bài học hôm nay?
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: HS chọn miếng ghép, suy nghĩ, trả  lời để lật miếng ghép.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận
Bước 4: Đánh giá, kết luận: Nhận xét câu trả lời của HS, dẫn dắt để kết nối hoạt động hình thành kiến thức mới.
=> GV dẫn vào bài: Miếng trầu là đầu câu chuyện. Không biết từ bao giờ ăn trầu, mời trầu đã là một phong tục ăn sâu và tiềm thức của người Việt. Viết đề phong tục ấy, nữ thi sĩ Hồ Xuận Hương lại đề cập đến một vấn đề sâu kín trong tâm hồn của bao người phụ nữ. Đó chính là khát vọng mãnh liệt về tình yêu, hạnh phúc của người phụ nữ trong xã hội cũ. Chúng ta cùng tìm hiểu bài thơ “Mời trầu”, một bài thơ Nôm tiêu biểu của thi sĩ Hồ Xuân Hương, để hiểu được tiếng lòng của thi sĩ.
HOẠT ĐỘNG  HÌNH THÀNH KIẾN THỨC 
1. Tìm hiểu giới thiệu bài học
a. Mục tiêu: Giúp HS xác định rõ mục đích, nội dung chủ đề và thể loại văn bản của bài học; khơi gợi hứng thú khám phá của HS.
b. Tổ chức thực hiện: 
	Hoạt động của GV và HS
	Dự kiến sản phẩm 

	 Giới thiệu bài học

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ 
- GV yêu cầu HS đọc phần Kiến thức Ngữ văn (SGK/tr.38) và cho biết:
1) Nêu tên các văn bản được tìm hiểu ở bài 7?
2) Các VB đọc chủ yếu thuộc thể loại gì?
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ 
- HS đọc, suy nghĩ và thực hiện nhiệm vụ.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận
- HS trả lời câu hỏi của GV. 
Bước 4: Kết luận, nhận định
- GV đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của HS, chốt vấn đề bài học.
- GV dẫn dắt giới thiệu vào phần khám phá kiến thức ngữ văn của bài học.
	- VB đọc chính:
+ VB1: Mời trầu (Hồ Xuân Hương)
+ VB2: Vịnh khoa thi Hương (Trần Tế Xương)

+ VB thực hành đọc: 
+ + VB1: Xa ngắm thác núi Lư (Lý Bạch)
+ + VB2: Cảnh khuya (Hồ Chí Minh)
- Thể loại: Thơ Đường luật



2. Tìm hiểu Kiến thức Ngữ văn về thể loại thơ Đường luật
a. Mục tiêu: Nắm được những kiến thức cơ bản về thể loại thơ Đường luật.
b. Tổ chức thực hiện:

Phiếu học tập 01: Tìm hiểu thơ Đường luật 
	 Thơ Đường luật
	1. Nguồn gốc 
	................................................................

	
	2. Thơ Đường luật ở Việt Nam
	...............................................................

	
	3. Các thể thơ Đường luật
	................................................................



	Phiếu HT số 02: Tìm hiểu một số yếu tố thi luật của thể thơ thất ngôn bát cú và thể thơ tứ tuyệt Đường luật 

	Phương diện
	Thơ thất ngôn bát cú Đường luật
	Thơ thất ngôn tứ tuyệt Đường luật

	1. Số câu, số chữ
	....................................
	....................................

	2. Bố cục
	....................................
	....................................

	3. Niêm 
	....................................
	....................................

	4. Luật
	....................................
	....................................

	5. Vần 
	....................................
	....................................

	6. Nhịp
	....................................
	....................................

	7. Đối
	....................................
	....................................



	Phiếu HT số 03: Thơ trào phúng và một số thủ pháp nghệ thuật

	Thơ trào phúng là gì?
	.............................................................

	Giới thiệu đặc điểm của một số thủ pháp nghệ thuật trong thơ trào phúng?
	 .............................................................



	Hoạt động của GV và HS
	Dự kiến sản phẩm

	*NV1: Tìm hiểu chung về thơ Đường luật
Hoạt động cá nhân
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ:
- Yêu cầu HS đọc một bài thơ Đường luật (thơ Lí Bạch, thơ Đỗ Phủ, thơ Bà Huyện Thanh Quan, thơ Hồ Xuân Hương,...) mà em biết.
- Hoàn thành Phiếu học tập 01. Tìm hiểu về thơ Đường luật.
Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ
- HS suy nghĩ và trả lời nội dung PHT số 01 đã chuẩn bị ở nhà.
 - GV quan sát, hỗ trợ góp ý.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận 
- HS dựa vào phiếu học tập để trả lời.
- Các HS khác bổ sung.
Bước 4: Đánh giá, kết luận

*NV2: Nhận diện thi luật thể thơ thất ngôn bát cú Đường luật và thất ngôn tứ tuyệt Đường luật
Hoạt động cặp đôi
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
GV yêu cầu HS hoàn thành Phiếu học tập số 02 
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ 
- HS suy nghĩ và thảo luận theo cặp.
- GV quan sát, khích lệ học sinh 
Bước 3:  Báo cáo, thảo luận
- Đại diện một số cặp trình bày.
- Các HS khác nhận xét.
Bước 4: Đánh giá, kết luận
- GV chuẩn hoá kiến thức.
- GV cung cấp thêm cho HS 
Lưu ý: Thơ thất ngôn tứ tuyệt Đường luật:
- Số câu, số chữ: Mỗi bài tứ tuyệt Đường luật có bốn câu, mỗi câu có năm chữ hoặc bảy chữ. 
- Về bố cục: nhiều bài thơ tứ tuyệt triển khai theo hướng: khởi (mở ý cho bài thơ), thừa (tiếp nối, phát triển ý thơ), chuyển (chuyển hướng ý thơ), hợp (thâu tóm ý tứ của toàn bài).
- Về luật thơ, bài thơ tứ tuyệt cơ bản vẫn tuân theo các quy định như ở bài thơ thất ngôn bát cú nhưng không bắt buộc phải đối.






*NV3: Tìm hiểu về thơ trào phúng và một số thủ pháp nghệ thuật
HOẠT ĐỘNG NHÓM BÀN
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập
HS trao đổi theo cặp trong bàn: 
Đọc mục 2 phần Kiến thức ngữ văn.
CH: Thơ trào phúng là gì? Giới thiệu đặc điểm của một số thủ pháp nghệ thuật trong thơ trào phúng?
Thực hiện phiếu học tập số 03 
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
- Hoạt động thảo luận theo nhóm.
- GV quan sát, khích lệ.
Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận
- HS trả lời câu hỏi.
- Gv quan sát, hỗ trợ, tư vấn.
Bước 4: Đánh giá, kết luận
GV nhận xét, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ

	I. KIẾN THỨC NGỮ VĂN
1. Một số yếu tố thi luật của thơ thất ngôn bát cú và thơ thất ngôn tứ tuyệt Đường luật
a. Thơ Đường luật


	Thơ Đường luật

	Nguồn gốc
	Là thể thơ rất nổi tiếng trong văn học Trung Quốc, có từ thời Đường (618 – 907), sau đó du nhập sang Việt Nam, Triều Tiên, Nhật Bản.

	Thơ Đường luật ở Việt Nam
	- Thơ ca trung đại: Thơ Đường luật được sáng tác bằng chữ Hán và chữ Nôm.
- Thơ ca hiện đại: thơ Đường được sáng tác bằng chữ quốc ngữ.

	Các thể thơ Đường luật
	Có hai loại:
- Thơ thất ngôn (mỗi câu có bảy chữ): gồm hai loại thất ngôn bát cú, thất ngôn tứ tuyệt.
- Thơ  ngũ ngôn (mỗi câu có 5 chữ)


b. Thi luật của thơ thất ngôn bát cú và thơ thất ngôn tứ tuyệt Đường luật
	So sánh
	Thơ thất ngôn bát cú Đường luật

	Thơ thất ngôn tứ tuyệt Đường luật 

	1. Số câu, số chữ
	8 câu – mỗi câu 7 chữ.
	4 câu – mỗi câu có 7 chữ.

	2. Bố cục
	4 cặp câu tương ứng 4 phần: đề - thực – luận – kết.
	4 câu được triển khai: khởi – thừa – chuyển – hợp.

	3. Niêm 
	- (dính): chữ thứ 2 của hai cặp câu 1-8, 2-3, 4-5, 6-7 phải cùng thanh với nhau.
	Các câu 1-4, 2-3 phải cùng thanh với nhau.

	4. Luật
	Đường luật buộc phải tuân thủ luật bằng trắc. Nếu chữ thứ hai của câu thứ nhất mang thanh bằng thì bài thơ thuộc luật bằng, nếu mang thanh trắc thì là luật trắc.

	5. Vần
	Gieo vần bằng ở cuối các câu 1,2,4,6,8
	Gieo vần bằng ở cuối các câu 1,2,4.

	6. Nhịp
	 nhịp 4/3 
	4/3 với thơ thất ngôn
(2/3 với thơ ngũ ngôn)

	7. Đối
	Chủ yếu sử dụng phép đối ở hai câu thực và hai câu luận.
	Không bắt buộc phải đối.


2. Thơ trào phúng và một số thủ pháp nghệ thuật
	1. Thơ trào phúng
	Là một thể loại đặc biệt của sáng tác văn học, gắn liền với các cung bậc tiếng cười mang ý nghĩa xã hội:
- hài hước là sự phê phán nhẹ nhàng; 
- châm biếm là dùng lời lẽ sắc sảo, thâm thuý để phê phán, vạch trần đối tượng; 
- đả kích là tiếng cười phủ định, thường dùng để chỉ trích, phản đối gay gắt đối tượng trào phúng.

	2. Một số thủ pháp nghệ thuật

	 Chơi chữ là vận dụng các hiện tượng đồng âm, trái nghĩa, đa nghĩa, từ láy,... trong câu thơ để tạo nên ý nghĩa bất ngờ làm bật ra tiếng cười.


	
	Sử dụng khẩu ngữ, ngôn ngữ đời thường một cách hài hước cũng là thủ pháp căn bản tạo nên tiếng cười trong thơ trào phúng.

	
	+ Cường điệu là nói quá, phóng đại, nhân lên gấp nhiều lần tính chất, mức độ nhằm làm nổi bật tính hài hước của đối tượng.

	
	+ Tương phản là sử dụng các từ ngữ, hình ảnh,.. trái ngược nhau, tạo nên sự đối lập nhằm khắc hoạ, tô đậm đặc điểm của đối tượng và châm biếm, phê phán, đả kích đối tượng.






3. Đọc- Tìm hiểu chung
a. Mục tiêu: 
Giúp HS đọc, tìm hiểu từ khó và tìm hiểu chung về tác giả Hồ Xuân Hương và bài thơ “Mời trầu” (xuất xứ, thể loại, bố cục,...)
b. Tổ chức thực hiện:
	BẢNG KIỂM KĨ NĂNG ĐỌC DIỄN CẢM


	Tiêu chí
	Có
	Không

	Đọc trôi chảy, không bỏ từ, thêm từ.
	
	

	Đọc to, rõ bảo đảm trong không gian lớp học, cả lớp cùng nghe được.
	
	

	Tốc độ đọc phù hợp.
	
	

	Sử dụng giọng điệu khác nhau để thể hiện được cảm xúc của chủ thể trữ tình trong bài thơ.

	
	



	Hoạt động của GV và HS
	Dự kiến sản phẩm

	NV1: Đọc bài thơ “Mời trầu”  và tìm hiểu từ khó
Bước  1: Chuyển giao nhiệm vụ
- Phần đọc: GV hướng dẫn HS cách đọc văn bản: giọng đọc và đọc mẫu. 
+ Quan sát bài thơ, em thử đoán nhịp của mỗi câu thơ ngắt như thế nào?
+ Em sẽ đọc bài thơ với giọng điệu ra sao? 
+ Gọi một số HS đọc, GV chiếu bảng kiểm kĩ năng đọc diễn cảm để Hs tự đánh giá  và tìm hiểu các chú thích SGK, giải thích các từ khó.
- Phần từ khó: 
+ Trong bài thơ, có từ ngữ nào em cần tìm hiểu nghĩa? Thử đoán nghĩa của từ đó?
Bước 2. HS thực hiện nhiệm vụ: trao đổi với bạn về kiến thức chung về VB.
Bước 3. Nhận xét sản phẩm, bổ sung.
CH: Tại sao em cần đọc bài thơ như vậy?
- HS báo cáo kết quả;
- GV gọi HS khác nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.
Bước 4. Chuẩn kiến thức.
- GV và HS cùng đánh giá việc đọc văn bản, tìm hiểu  những từ khó trong văn bản.
- GV nhận xét, chuẩn hoá kiến thức về tác phẩm.
	II. ĐỌC- TÌM HIỂU CHUNG
1. Đọc, từ khó

	- Đọc: Đọc diễn cảm hoàn chỉnh bài thơ, chú ý:
+ Ngắt nhịp: 4/3 ở hầu hết các dòng thơ.
+ Giọng điệu: Tâm tình, xót xa

	Quả cau nho nhỏ miếng trầu hôi,
Này của Xuân Hương mới quệt rồi.
Có phải duyên nhau thì thắm lại,
Đừng xanh như lá bạc như vôi.















- Tìm hiểu chú thích: trầu hôi, quệt, bạc


	NV2: Tìm hiểu về văn bản
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ:
Hiểu biết của em về tác giả và tác phẩm?
Bước 2. HS thực hiện nhiệm vụ
- Học sinh trả lời cá nhân hoặc theo từng cặp (2 HS luân phiên trình bày thông tin về tác giả, tác phẩm).
- Giáo viên khích lệ HS.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận 
· - GV gọi HS trả lời.
· - Các HS khác lắng nghe, bổ sung, nhận xét.
Bước 4: Đánh giá, kết luận 
- GV nhận xét đánh giá kết quả HS, chuẩn hóa kiến thức qua trình chiếu slide.
(GV chú ý khắc sâu những nét riêng về cuộc đời nhà thơ có liên quan đến bài thơ nhằm kết nối với bài thơ “Mời trầu”)
GV nhấn mạnh: 
- Về nội dung: Thơ của bà thường gắn với các lễ hội, các phong tục tập quán, thể hiện khát vọng về hạnh phúc, tình yêu, vẻ đẹp của người phụ nữ. 
- Về hình thức: Nhà thơ đã đưa vào thơ Nôm Đường luật những hình ảnh sống động, tận dụng các phép đối, từ ngữ, hình ảnh độc đáo, táo bạo, làm thay đổi kết cấu của thơ Đường luật, phá vỡ nhiều quy định trong thơ ca trung đại. 
Thơ của bà được dịch ra nhiều ngôn ngữ trên thế giới. Năm 2022, Tổ chức Giáo dục, Khoa học của Liên hợp quốc (UNESCO) đã vinh danh Nữ sĩ Hồ Xuân Hương là Danh nhân văn hóa.
	2. Tìm hiểu chung về văn bản
a. Tác giả Hồ Xuân Hương
* Cuộc đời
- Sống vào khoảng nửa cuối thế kỷ XVIII – nửa đầu thế kỷ XIX.
- Quê quán: quê ở Nghệ An nhưng sống chủ yếu ở kinh thành Thăng Long.
- Xuất thân: trong một gia đình nhà nho nghèo, cha làm nghề dạy học.
- Cuộc đời Hồ Xuân Hương lận đận, nhiều nỗi éo le ngang trái: hai lần lấy chồng nhưng đề làm lẽ, để đến cuối cùng vẫn sống một mình, cô độc.
- Con người: xinh đẹp, thông minh đi nhiều nơi, giao thiệp với rộng. Tính cách bà phóng túng, tài hoa, có cá tính mạnh mẽ, sắc sảo.
* Sự nghiệp sáng tác
- Sáng tác: nổi tiếng với thơ chữ Nôm (50 bài)
→ Được mệnh danh là “Bà chúa thơ Nôm”. 
	[image: ]

	[image: ]


b. Tác phẩm:
- Thể loại: Thơ Nôm Đường luật, viết theo thể thất ngôn tứ tuyệt.
- Bố cục: Có thể chia bài thơ thành hai phần: hai câu đầu và hai câu cuối.



4. Đọc- hiểu văn bản
a. Mục tiêu: 
Giúp học sinh nhận biết và hiểu được những giá trị nội dung và nghệ thuật văn bản:
- Nhận biết đặc điểm của thể thơ thất ngôn tứ tuyệt được thể hiện trong bài thơ “Mời trầu”
- Hiểu được tâm trạng bi kịch, tính cách và bản lĩnh của Hồ Xuân Hương.
- Thấy được khả năng Việt hóa thơ Đường: dùng từ ngữ độc đáo mang dấu ấn cá nhân, đưa ngôn ngữ ca dao, tục ngữ, thành ngữ vào thơ ca.
- Trân trọng, đồng cảm với tâm sự Hồ Xuân Hương nói riêng và khát vọng về một tình yêu chân thành sâu sắc của người thiếu nữ đang khao khát một tình yêu chân thành sâu sắc.
b. Nội dung hoạt động: HS làm việc nhóm, thảo luận cặp đôi,... theo phiếu học tập.
c. Sản phẩm: Câu trả lời cá nhân, PHT.
d. Tổ chức thực hiện:
	Phiếu HT số 04 : Tìm hiểu đặc điểm thơ thất ngôn tứ tuyệt Đường luật thể hiện trong bài “Mời trầu”
 

	Xác định đặc điểm của thơ thất ngôn tứ tuyệt được thể hiện qua bài thơ (về niêm, luật, vần và nhịp, đối trong bài thơ).
	  - Niêm:....................................................
 - Luật:.....................................................
 - Vần:.....................................................
 - Nhịp:....................................................
 - Đối:......................................................

	Theo em, ai là người bộc lộ cảm xúc, suy ngẫm trong bài thơ? Cảm xúc nào được thể hiện trong bài thơ?

	- Chủ thể trữ tình:...............................
  - Mạch cảm xúc:.................................
..............................................................


	Bài thơ viết về vấn đề gì?
	- Chủ đề:...............................................




	Phiếu HT số 05: 
Tìm hiểu về nội dung một phong tục của người Việt trong bài thơ “Mời trầu”

	Tên phong tục
	....................................................................................................


	Hình ảnh 
	....................................................................................................
......................................................................................................

	Các thao tác gắn với việc thực hành 
	....................................................................................................
......................................................................................................
....................................................................................................
......................................................................................................

	Ý nghĩa của phong tục
	....................................................................................................
......................................................................................................



	Phiếu HT số 06: Tìm hiểu cảm xúc trữ tình ở hai câu đầu
                                              “Quả cau nho nhỏ miếng trầu hôi,
Này của Xuân Hương mới quệt rồi.”


	Từ ngữ ở hai câu thơ gợi nhớ đến câu cao dao, tục ngữ nào? Nhận xét cách vận dụng của nhà thơ và hiệu quả diễn đạt?
	..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................

	Chỉ ra những từ ngữ được sử dụng mang dấu ấn cá nhân của Hồ Xuân Hương trong hai câu thơ?
	..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................

	Những từ đó đã thể hiện thái độ và tình cảm gì của tác giả?
	..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................



	Phiếu HT số 07: Tìm hiểu cảm xúc trữ tình ở hai câu cuối
                                              “Có phải duyên nhau thì thắm lại,
                                                Đừng xanh như lá bạc như vôi.”


	Câu thành ngữ nào được nhà thơ vận dụng trong hai câu cuối? Cách vận dụng của nhà thơ đặc biệt như thế nào?  
	..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................

	Phân tích tác dụng của việc sử dụng ngôn từ đó trong việc thể hiện tình cảm, cảm xúc trữ tình của nhà thơ? 
	..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................




	Hoạt động của GV và HS
	Dự kiến sản phẩm 

	NV1: Tìm hiểu về đặc điểm thơ thất ngôn tứ tuyệt Đường luật thể hiện trong bài "Mời trầu”
HÌNH THỨC NHÓM
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
- Gv cho HS đọc VB, hỏi HS, yêu cầu HS hoạt động theo nhóm:
- GV:
CH: Xác định đặc điểm thơ thất ngôn tứ tuyệt Đường luật thể hiện trong bài "Mời trầu”
GV chiếu phiếu HT số 04
- HS thảo luận nhóm thời gian 3 phút 
- HS tiếp nhận nhiệm vụ.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
- HS thực hiện nhiệm vụ.
Bước 3: Báo cáo kết quả 
- HS báo cáo kết quả;
- GV gọi HS khác nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.
Bước 4: Đánh giá kết quả
- GV nhận xét, đánh giá, bổ sung, chốt lại kiến thức.

	III. ĐỌC-HIỂU VĂN BẢN
1. Đặc điểm thơ thất ngôn tứ tuyệt Đường luật thể hiện trong bài "Mời trầu”
- Về luật bằng trắc: Bài thơ luật bằng. (Do chữ thứ 2 của câu thứ nhất “cau” thanh bằng).
- Về niêm: Chữ thứ 2 câu 2 và 3 (của- phải); 1 và 4 (cau- xanh) cùng thanh.
- Vần và nhịp: Bài thơ gieo vần “ôi” ở các chữ cuối của các câu 1,2,4 (hôi- rồi- vôi). Chủ yếu ngắt nhịp 4/3,… 
- Về đối: Tiểu đối ở 2 câu (ở câu 1: Quả cau nho nhỏ>< miếng trầu hôi; ở câu 4: xanh như lá><bạc như vôi)

- Chủ thể trữ tình: chính là tác giả Hồ Xuân Hương
- Mạch cảm xúc: Bài thơ thể hiện tình cảm, cảm xúc của nhà thơ khi “Mời trầu” đồng thời bày tỏ chiêm nghiệm về hoàn cảnh, số phận và khao khát hạnh phúc của thi sĩ. 
- Chủ đề: Qua việc mời trầu, một phong tục của người Việt, Hồ Xuân Hương đã thể hiện khát vọng mãnh liệt về tình cảm lứa đôi và phê phán sự bạc bẽo của tình đời. 


	NV2: Tìm hiểu về nét đẹp văn hóa của người Việt trong bài thơ

Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
HOẠT ĐỘNG CÁ NHÂN
Gọi một HS đọc diễn cảm bài thơ
CH: Bài thơ gắn với phong tục gì của người Việt? Nội dung phong tục ấy được thể hiện như thế nào trong tác phẩm này?
GV chiếu phiếu học tập số 05.
Yêu cầu HS đọc câu hỏi, xác định yêu cầu cần thực hiện.
Bước 2. HS thực hiện nhiệm vụ
- HS suy nghĩ và trình bày
- GV quan sát, hỗ trợ góp ý.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận 
- HS bày kết quả 
- Các nhóm khác lắng nghe, nhận xét, bổ sung.
Bước 4: Đánh giá, kết luận 
Vậy bài thơ có phải chỉ viết về một phong tục có từ nghìn đời của người Việt không? Đằng sau phong tục đẹp ấy, nhà thơ còn muốn gửi gắm những tâm tư, cảm xúc gì của mình về tình đời, tình người. Chúng ta cùng tìm hiểu những cảm xúc trữ tình mà thi sĩ gửi gắm trong bài thơ nhỏ xinh này!
	2. “Mời trầu”- bài thơ mang nét đẹp văn hóa của người Việt
- Tên phong tục: ăn trầu
- Hình ảnh được nhắc đến trong bài thơ gắn với phong tục ăn trầu: 
+ “quả cau”: cau hái về, bổ dọc làm 4 miếng, phơi héo hoặc để tươi ,
+ “lá trầu”: trầu không hái về rửa sạch, cắt dọc, 
+ “vôi”: thường được tôi để sẵn trong bình.
- Thao tác gắn liền với việc thực hành phong tục đó: 
+ Têm trầu: Trước khi ăn, người ta têm trầu. Lá trầu cắt miếng dài, sau đó quệt vôi, cuộn lại hình “sâu kèn” hoặc hình “cánh phượng”. Sau đó nhai với cau. Quá trình nhai trầu, các thành phần quyện vào nhau tạo thành màu đỏ thắm.
- Ý nghĩa của phong tục: 
+ Khi có khách đến chơi, người ta thường mời nhau ăn trầu. Việc mời trầu thể hiện nghĩa tình và sự hiếu khách. 
+ Trong đám cưới hỏi, khi nhà trai tới hỏi chuyện nhà gái, bao giờ cũng có cơi trầu để bày tỏ nỗi niềm và mong muốn kết mối lương duyên. Bởi thế, mời trầu là hình ảnh tượng trưng cho hạnh phúc lứa đôi, là minh chứng cho sự nên duyên vợ chồng, là niềm vui, là sự chung thủy. 

	NV3: Tìm hiểu về cảm xúc trữ tình
* Tìm hiểu hai câu đầu
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
Chia lớp làm 4 nhóm 
- Giao nhiệm vụ cho các nhóm: thực hiện
+ Thực hiện phiếu học tập số 06
 (GV chiếu phiếu lên, yêu cầu HS đọc để xác định yêu cầu)
Thời gian: thảo luận 5 phút
Bước 2: Các nhóm thực hiện nhiệm vụ 
- Các nhóm thảo luận.
- GV có thể hỗ trợ HS các câu ca dao, tục ngữ liên quan đến quả cau, miếng trầu. Khẳng định đó là những sáng tác về đề tài tình yêu, hôn nhân
?Cách vận dụng ca dao, tục ngữ của tác giả Hồ Xuân Hương như thế nào? Điều đó có tác dụng gì với việc thể hiện nội dung bài thơ?
- Gv theo dõi hỗ trợ.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận
GV:
- Hướng dẫn HS trình bày (nếu cần).
HS: 
- Đại diện 1 nhóm đứng lên trình bày.
- Các nhóm khác theo dõi, quan sát, nhận xét  bổ sung (nếu cần) cho nhóm bạn.
 Bước 4. Đánh giá, kết luận
- Nhận xét kết quả hoạt động cho từng nhóm và  chỉ ra những điểm còn hạn chế trong hoạt động nhóm.
GV chốt lại kiến thức:

* Tìm hiểu hai câu cuối
Bước 1: GV giao nhiệm vụ: 
Thảo luận nhóm nhỏ theo bàn, hoàn thành phiếu học tập 07 (phiếu A0) trong thời gian 5 phút, kết hợp kĩ thuật hỏi chuyên gia.
GV chiếu phiếu học tập số 07, HS đọc, xác định yêu cầu cần thảo luận. Lớp thảo luận.
- Gv chọn 3 HS (giỏi) trong nhóm chuyên gia, nhóm sẽ ngồi lên phía trên của lớp. 
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: 
- HS thực hiện nhiệm vụ thảo luận nhóm nhỏ theo bàn.  
- GV  quan sát, hướng dẫn học sinh thảo luận, ghi chép kết quả.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận:
- GV gọi đại diện nhóm 1 báo cáo..
- HS trong lớp thảo luận, nhận xét, bổ sung.
- GV lắng nghe, quan sát, hướng dẫn.
- HS đưa ra câu hỏi về vấn đề còn chưa hiểu để hỏi chuyên gia, nhờ chuyên gia tư vấn, hỗ trợ.
Bước 4: Đánh giá, kết luận 
GV nhận xét và chuẩn kiến thức.
Bình giảng: 
- Hai câu đầu nhà thơ nhắc đến trầu hôi, đến quả cau nho nhỏ, chứ không phải là miếng trầu thơm tho, trầu loan, trầu phượng. Cách dùng hình ảnh như thế khiến chúng ta không khỏi liên tưởng đến thân phận nhỏ bé của người phụ nữ. Dẫu là “trầu hôi” nhưng nó chứa đựng bao tình cảm tốt đẹp. Đó là sự chân thành của người mời, và khát vọng về tình yêu về hạnh phúc của người con gái. 
- Hai câu sau: lời thơ vang lên như chính khao khát mãnh liệt của người con gái về hạnh phúc lứa đôi. Họ mạnh mẽ chủ động tìm kiếm hạnh phúc thực sự “Có phải duyên nhau thì thắm lại” . Bài thơ là thông điệp về tình yêu muôn thuở: hãy chân thành, đừng bạc bẽo để lỡ dở cả hai. Bài thơ có sự nhiều cung bậc cảm xúc đan xen. Có hi vọng, có mong mỏi, chờ đợi, nhưng vẫn có ngờ vực, xót xa, trách móc. Bài thơ thể hiện phong cách thơ của “Bà Chúa thơ Nôm” (Xuân Diệu). 
	3. Cảm xúc trữ tình 
a. Hai câu đầu: hình ảnh miếng trầu
Quả cau nho nhỏ miếng trầu hôi,
Này của Xuân Hương mới quệt rồi.
- Từ ngữ “quả cau”, “miếng trầu” gợi đến những câu ca dao, tục ngữ về đề tài hôn nhân, tình yêu như
+ Ca dao:
 ++ Quả cau nho nhỏ
       Cái vỏ vân vân
       Nay anh học gần
       Mai anh học xa...
 ++ Thưa rằng tôi đi hải dâu
Hai anh mở túi đưa trầu cho ăn.
 ++ Từ ngày ăn phải miếng trầu
Miệng ăn, môi đỏ, dạ sầu đăm chiêu.
+ Tục ngữ: “miếng trầu là đầu câu chuyện”
+ Cách vận dụng của Hồ Xuân Hương:
    ++ không sử dụng toàn bộ một câu ca dao hay nguyên vẹn một câu tục ngữ, mà chủ yếu sử dụng thành phần của chúng, gợi nhớ đến các câu trọn vẹn. 
    ++ ghép thêm từ, thành phần mới để tạo lập nghĩa mới phù hợp với nội dung biểu đạt.
- Từ ngữ sử dụng mang dấu ấn cá nhân của Hồ Xuân Hương như: 
+“trầu hôi” (chứ không phải là trầu thơm tho, ngon lành)
+ Nhà thơ xưng tên trong bài thơ “của Xuân Hương” đây là điều hiếm gặp trong thơ ca trung đại, chỉ có Hồ Xuân Hương là nhà thơ nữ đầu tiên dám thể hiện.
+ Từ ngữ “mới quệt” khẳng định cái “tôi”: đầy mạnh mẽ. Từ  “mới” nhấn mạnh tính chất của miếng trầu, một miếng trầu vừa têm, vôi mới quệt nên nó còn nóng hổi, còn tinh khôi và chưa thuộc về ai.
- Thái độ và tình cảm của tác giả:
+ “quả cau nho nhỏ” và miếng “trầu hôi” -> người con gái mượn hình ảnh nhỏ bé, tầm thường để nói về mình để thể hiện cảm xúc khiêm nhường, chân thật với chàng trai
Mời trầu -> nói chuyện tình yêu nam nữ.
+ Cách nói “Này của Xuân Hương mới quệt rồi”
++ Từ “này”, “quệt” vừa khắc họa hành động mời trầu, vừa như một lời tuyên bố mạnh mẽ, khẳng định miếng trầu này là của Xuân Hương, do Xuân Hương têm, vôi do Xuân Hương mới quệt.
++ Nhà thơ tự tin thể hiện, gửi gắm tình yêu vào miếng trầu mời. Người con gái đã gửi tình cảm chân thành, khát vọng về tình yêu, về hôn nhân và hi vọng chàng trai đón nhận nó. 
-> Chuyện mời trầu đã gửi gắm tình cảm sâu kín, quan niệm về tình yêu và hôn nhân. Đó là tình cảm chân thành, tự nhiên, được bày tỏ rất độc đáo, cá tính, không lẫn vào người khác.

b. Hai câu sau:
Có phải duyên nhau thì thắm lại,
Đừng xanh như lá, bạc như vôi.
- Vận dụng thành ngữ dân gian: “xanh như lá, bạc như vôi”, “xanh vỏ, đỏ lòng”, ...một cách linh hoạt, gợi đến chuyện tình cảm sâu kín trong tâm hồn.
- Cách sử dụng từ ngữ tinh tế: từ chuyện ăn trầu (nhai cho kĩ để tạo ra màu đỏ thắm, môi hồng) nhà thơ nói đến chuyện tình yêu nam nữ, chuyện hôn nhân:
+ “có phải duyên nhau” tức là có tình cảm, tình ý với nhau, trai gái có hi vọng sẽ nên duyên.
+ “thắm lại”
++ Là màu đỏ thắm của trầu khi ăn trong đám cưới hỏi. Sắc thắm của đôi môi nhai trầu, sự hòa quyện của vôi, trầu, cau làm nên màu đỏ thắm.
++ Tượng trưng cho tình yêu nam nữ, nếu có duyên hãy trân trọng, hãy tin tưởng nhau. 
++ “Đừng xanh như lá, bạc như vôi” Phép tiểu đối nhấn mạnh cá tính, khát vọng tình yêu, phê phán kẻ bạc tình.
- Cảm xúc, tâm trạng của nhà thơ:
+ Nghệ thuật ẩn dụ, qua việc miêu tả quả cau, lá trầu, hành động quệt vôi vào lá trầu, quá trình ăn trầu, nhà thơ gửi gắm lời trao duyên chủ động, nghiêm túc. Chủ động tìm đến tình yêu, ngỏ lời trước, để hi vọng, khao khát về hạnh phúc.
+ Nhà thơ muốn bày tỏ mong muốn người có duyên với nhau rồi thì hãy biết trân trọng, hãy thắm thiết chứ đừng bội bạc.
+ Tâm trạng buồn sâu xa, xen lẫn sự trách móc, ngờ vực, xót xa cho thân phận của người phụ nữ trong xã hội cũ.



5. Hướng dẫn tổng kết
a. Mục đích: HS nắm được nội dung và nghệ thuật văn bản.
b. Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV và HS
	Dự kiến sản phẩm 

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập
HS trao đổi theo cặp trong bàn: 
 - Rút ra những nét đặc sắc về nội dung và nghệ thuật của văn bản?
- Theo em, cách dùng từ ngữ, hình ảnh trong bài thơ của Hồ Xuân Hương có gì độc đáo?
- Em hãy rút ra một số kinh nghiệm khi đọc hiểu thơ Đường luật?

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
Hoạt động thảo luận theo cặp.
GV quan sát, khích lệ.
Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận
- HS trả lời câu hỏi, chia sẻ suy nghĩ.
- GV quan sát, hỗ trợ, tư vấn.
Bước 4: Đánh giá, nhận xét
- GV nhận xét đánh giá kết quả của các cá nhân, chuẩn hóa kiến thức.
	IV. TỔNG KẾT
1. Nghệ thuật
- Thể thơ thất ngôn tứ tuyệt hàm súc, cách gieo vần, tiểu đối ở câu 1, 4 tạo sự hài hòa, chặt chẽ.
- Nghệ thuật ẩn dụ, mượn việc tả cảnh vật, vịnh vật để nói chuyện xã hội và diễn tả nội tâm con người.
- Từ ngữ, hình ảnh giản dị, nhưng giàu sức biểu cảm, táo bạo, in đậm cá tính sáng tạo của nữ sĩ.
- Việt hóa thơ Đường mang nét dân gian – dân tộc theo phong cách riêng của Hồ Xuân Hương.
2. Nội dung
- Mượn việc miêu tả các sự vật quả cau, lá trầu, quá trình ăn trầu, nhà thơ thể hiện khát vọng mãnh liệt về tình cảm đôi lứa, phê phán sự bạc bẽo của tình đời.
3. Cách đọc – hiểu thơ Đường luật
- Cần xác định và phân tích được kết cấu, cách sử dụng ngôn từ, cách gieo vần, và cách vận dụng các phép đối để thế hiện nội dung phản ánh.
- Chú ý khai thác các biện pháp nghệ thuật như ẩn dụ, mượn việc tả cảnh, vịnh vật để nói chí, nói chuyện tình cảm hoặc phản ánh các vấn đề của đời sống xã hội.
- Nhận thức được tình cảm, cảm xúc của tác giả gửi gắm trong bài thơ. Từ đó rút ra những thông điệp có ý nghĩa cho bản thân.


HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP
a. Mục tiêu: HS hiểu được kiến thức trong bài học để thực hiện bài tập GV giao. 
b. Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV và HS
	Dự kiến sản phẩm 

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập
Bài tập 1. Làm việc cá nhân:
Hồ Xuân Hương viết về việc mời trầu nhưng là để nói chuyện tình cảm. Nêu lên điều tác giả muốn nói qua bài thơ này bằng một đoạn văn (khoảng 6 – 8 dòng).
Bài tập 2: Chỉ ra sự giống nhau và khác nhau về thể thơ, đề tài, thái độ của tác giả được thể hiện trong bài thơ Mời trầu của Hồ Xuân Hương với bài ca dao sau:
      Miếng trầu ăn kết làm đôi
Lá trầu là vợ, cau tươi là chồng
     Trầu xanh, cau trắng cay nồng
Vôi pha với nghĩa, thuốc nồng với duyên

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
- Hoạt động HS thực hiện nhiệm vụ.
- GV quan sát, khích lệ.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận
- HS trả lời câu hỏi, chia sẻ suy nghĩ.
- GV quan sát, hỗ trợ, tư vấn.
Bước 4: Đánh giá, kết luận
GV nhận xét đánh giá kết quả của các cá nhân, chuẩn hóa kiến thức.
- Hướng dẫn đọc và chuẩn bị bài học tiếp theo.
	Bài tập 1: GV cung cấp bảng kiểm đánh giá về đoạn văn của HS (tham khảo phía dưới).
- Yêu cầu về hình thức: 
+ Đảm bảo hình thức đoạn văn. 
+ Dung lượng khoảng 6- 8 dòng.
- Yêu cầu về nội dung: Trình bày được cảm xúc, ấn tượng cá nhân về tình cảm, cảm xúc mà nhà thơ Hồ Xuân Hương muốn bày tỏ ở bài thơ “Mời trầu”.
 Đoạn văn tham khảo: Bài thơ “Mời trầu” của Hồ Xuân Hương ngắn gọn nhưng lại chứa đựng biết bao nhiêu là tâm tình của người phụ nữ. Bài thơ viết về chuyện mời trầu nhưng thực chất là nói chuyện tình người, chuyện nam nữ, tình yêu, hôn nhân. “Có phải duyên nhau thì thắm lại” vừa chứa đựng hi vọng của cô gái với chàng chai về tình duyên, vừa phảng phất nỗi buồn xen lẫn sự trách móc. “Đừng xanh như lá, bạc như vôi” thể hiện sự trách móc, ngờ vực về tình yêu mà chàng trai dàng cho mình. Bài thơ thể hiện khao khát tình yêu, hạnh phúc gia đình mà Hồ Xuân Hương muốn có được.
Bài tập 2: Chỉ ra sự giống nhau và khác nhau về thể thơ, đề tài, thái độ của tác giả được thể hiện trong bài thơ Mời trầu của Hồ Xuân Hương với bài ca dao sau:
	Giống nhau:
	 Đều qua tục ăn trầu với những thao tác như têm trầu, ăn trầu để nói về chuyện tình cảm.

	Khác nhau
	Phương diện
	Bài ca dao
	Mời trầu

	
	Thể thơ
	Thơ lục bát
	Thơ thất ngôn tứ tuyệt Đương luật

	
	Đề tài
	Chuyện hôn nhân vợ chồng, nói về cái duyên vợ chồng gắn bó keo sơn
	Tình yêu nam nữ để tiến đến hôn nhân. Nói về cái duyên giữa chàng trai và cô gái có thể nên duyên hoặc vô duyên nếu đối phương trong tình yêu là kẻ bạc bẽo.

	
	Thái độ của tác giả
	thể hiện tình cảm chung của mọi người, mang vẻ đẹp nồng hậu của tình vợ chồng kết thúc có hậu.
	Ít nhiều có ý vị trào phúng, thể hiện cá tính, hoàn cảnh, số phận của thi sĩ.








Bảng kiểm kĩ năng viết đoạn văn:
	STT
	Tiêu chí
	Đạt
	Chưa đạt

	1
	Đảm bảo hình thức đoạn văn  với dung lượng khoảng 6- 8 dòng.
	
	

	2
	Đoạn văn đúng chủ đề: Tình cảm, cảm xúc mà nhà thơ Hồ Xuân Hương muốn bày tỏ ở bài thơ “Mời trầu”.
	
	

	3
	Đoạn văn đảm bảo tính liên kết giữa các câu trong đoạn văn.
	
	

	4
	Đoạn văn đảm bảo về yêu cầu về chính tả, cách sử dụng từ ngữ, ngữ pháp.
	
	


HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG
a. Mục tiêu: HS vận dụng kiến thức bài học vào giải quyết bài tập thực tiễn.
b. Tổ chức thực hiện
Bước 1: GV giao nhiệm vụ học tập
Bài tập 2: Dự án đọc hiểu VB
· Nhóm 1: Tập làm hoạ sĩ, nhạc sĩ 
Yêu cầu: HS vẽ tranh minh hoạ nội dung bài thơ hoặc phổ nhạc cho bài thơ.
· Nhóm 2: Tập làm hoạt cảnh
Yêu cầu: HS có thể đọc/ ngâm thơ, múa hát/ nhạc kịch; minh hoạ ngắn cho văn bản thơ.
Lưu ý: GV chọn 1 số HS tiêu biểu có năng khiếu thích hợp phụ trách 2 nhóm, sau đó cho các HS khác tự nguyện đăng kí làm thành viên một trong hai nhóm.
Cố gắng cân đối thành viên hai nhóm. Nếu lớp đông, có thể mỗi nhóm lớn chia làm 2 nhóm nhỏ hơn để dễ hoạt động nhóm.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
- HS suy nghĩ, thảo luận để hoàn thành các bài tập.
- GV khích lệ, giúp đỡ.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận
- GV gọi một vài HS chia sẻ về bài tập 2.
- Bài tập 2: Dự án
GV gọi đại diện các nhóm báo cáo sản phẩm học tập. (Nếu không đủ thời gian thì có thể để HS báo cáo vào tiết học buổi chiều hoặc tiết học chuyên đề Sân khấu hoá tác phẩm văn học).
Bước 4: Kết luận, nhận định
- Nhận xét ý thức làm bài của HS, chất lượng sản phẩm học tập của các nhóm.
- Cho điểm hoặc phát thưởng. 
HS Tham khảo một số sản phẩm theo link sau: https://youtu.be/iOmXKckyAq0?si=buuoa1MTQbvI27XS
*Rubric đánh giá sản phẩm hoạt động vận dụng, liên hệ: 
	          Mức độ

 Tiêu chí
	
Mức 1
	
Mức 2
	
Mức 3

	Vẽ tranh minh hoạ về nội dung bài thơ
(10 điểm)
	 Các nét vẽ không đẹp và các bức tranh còn đơn điệu về hình ảnh, màu sắc.
( dưới 5 điểm)
	 Các nét vẽ đẹp nhưng các bức tranh chưa thật phong phú.
 (5-7 điểm)
	 Các bức tranh với nhiều đường nét đẹp, phong phú, hấp dẫn.
 (8 -10 điểm)

	Đọc diễn cảm/ ngâm thơ
	Đúng phát âm, tốc độ đọc chưa hợp lí; ngắt nghỉ chưa đúng nhiều chỗ, ngữ điệu chưa đúng.
	Phát âm chuẩn, ngắt nghỉ đúng chỗ; tốc độ đọc phù hợp nhưn ngữ điệu lên xuống giọng còn chưa hợp lí ở một số chỗ.
	Phát âm chuẩn, ngắt nghỉ đúng chỗ; tốc độ đọc phù hợp, ngữ điệu lên xuống giọng truyền cảm, phù hợp.

	Phổ nhạc cho bài thơ (10 điểm)
	Bài hát đúng hướng nhưng chưa đầy đủ nội dung, chưa thu hút.
( 5 – 6 điểm)
	Bài hát đủ nội dung nhưng chưa hấp dẫn, chưa tạo được ấn tượng sâu. (7 – 8 điểm)
	Bài hát đầy đủ nội dung và hấp dẫn, cuốn hút người nghe, thể hiện tốt, mang lại cảm xúc cho người nghe.
(9 - 10 điểm)



* GV giao bài tập cho HS thực hiện ở nhà.
- Tìm đọc các bài thơ của Hồ Xuân Hương: Bánh trôi nước, Vịnh cái quạt, Cảnh thu, Tự tình I, II, ...
- Soạn văn bản: “Vịnh khoa thi Hương” (Trần Tế Xương)


--------------------------------------------------------------------------------
Giáo  viên Vũ Thị  Hạnh                                                               Năm học: 2025- 20261
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